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KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN:     TOÁN – LỚP 4C -    TUẦN 14

CHỦ ĐỀ 2: Các phép tính với số tự nhiên
Bài 42: CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (tiếp theo)

Tiết 1:
Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 10 tháng 12 năm 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Biết cách đặt tính và tính phép chia cho số có hai chữ số, trong đó tập trung hình thành kĩ năng “Ước lượng thương” (thông qua các thao tác “Làm tròn dự đoán thương và điều chỉnh thương”). 

- Vận dụng được các phép tính đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế. 

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học

2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động thực hiện được các phép tính trong bài học một cách tự giác, tập trung.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có khả năng thực hiện sáng tạo khi tham gia trò chơi và vận dụng thực tiễn.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển kĩ năng giao tiếp nghe - nói trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 


1. Giáo viên:

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng PowerPoint.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

- Một số tình huống đơn giản có liên quan đến phép chia cho số có hai chữ số.
2. Học sinh:
- Sách giáo khoa và các dụng cụ học tập.
- Bảng con phấn trắng…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Thời gian
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5 phút

	1. Khởi động 
a) Mục tiêu: 

    + Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi tự tin trước giờ học.

    + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

	
	b) Cách tiến hành:

- GV hướng dẫn học sinh chơi trò chơi: Ai là triệu phú.
   Luật  chơi như sau: Trò chơi Ai là triệu phú có 4 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu là một bài toán với 4 kết quả khác nhau. Nhiệm vụ mỗi học sinh sẽ chọn 1 đáp án trả lời. Trả lời đúng sẽ được nhận 1 phần quà của cô giáo. Trả lời sai sẽ nhường quyền trả lời cho bạn khác.
- GV mời HS trả  lời.

- GV cho biết kết quả.

- GV nhận xét tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- Tất cả HS đều được tham gia bằng cách sau khi GV đọc xong câu hỏi, các em giơ tay dành quyền trả lời.

- HS lắng nghe
- HS trả lời
- HS lắng nghe

	12 phút


	2. Khám phá
a) Mục tiêu: 
   Biết cách đặt tính và tính phép chia cho số có hai chữ số, trong đó tập trung hình thành kĩ năng “Ước lượng thương” (thông qua các thao tác “Làm tròn dự đoán thương và điều chỉnh thương”). 



	
	b) Cách tiến hành:

*Hoạt động 1. Hình thành kiến thức mới 
- Hình thức: Cá nhân- Nhóm - Lớp

- GV giới thiệu bài: Để thực hiện phép chia cho số có hai chữ số, ta thực hiện như thế nào?  Thứ tự các bước ra sao? Cô trò chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung qua bài học:    

    Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) 
              Tiết 1
- Cho HS quan sát tranh trên màn hình
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- GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài qua hệ thống câu hỏi:

- Tranh vẽ những ai?
+ GV chốt câu trả lời đúng: Tranh vẽ thầy giáo và bạn học sinh. 
- Ngoài thầy và bạn HS còn có dây nhảy do nhà trường chuẩn bị.

- Thầy giáo đang nói gì? (Nhà trường đã chuẩn bị 136 dây nhảy chia đều cho 17 lớp.

Mỗi lớp được bao nhiêu dây?)
- Bạn HS đang nghĩ gì? (Bạn HS nghĩ là:

Mỗi lớp được bao nhiêu dây?)
- Từ lời nói của thầy giáo và suy nghĩ của bạn học sinh, ta có bài toán như sau: Nhà trường đã chuẩn bị 136 dây nhảy chia đều cho 17 lớp. Hỏi mỗi lớp được bao nhiêu dây?
- Gọi 2 đọc đề bài toán
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề:

- Bài toán cho ta biết gì? (Nhà trường đã chuẩn bị 136 dây nhảy chia đều cho 17 lớp) 

- Bài toán hỏi gì? (Hỏi mỗi lớp được bao nhiêu dây?)

- Muốn biết mỗi lớp được bao nhiêu dây? Ta làm phép tính gì? (Ta thực hiện phép chia, ta lấy 136 : 17)

- Em hãy cho biết số bị chia , số chia có mấy chữ số? (Số bị chia có 3 chữ số, còn số chia có 2 chữ số.)
- Cho HS thảo luận nhóm đôi trong 2 phút, thực hiện theo hai bước để tìm ra kết quả, sau khi xong, các em đại diện nhóm trình bày. 
- GV theo dõi các nhóm làm việc và giúp đỡ nếu HS lúng túng
- GV mời đại diện nhóm nêu cách làm

- GV chốt lại: Chúng ta cần ước lượng thương thông qua thao tác “Làm tròn số, dự đoán thương và điều chỉnh thương” Cụ thể:
+ Làm tròn 136 được 140; làm tròn 17 được 20.

+ Nhẩm: 14 : 2 =7.

+ Dự đoán thương là 7

+ Thử lại bằng phép nhân và trừ ta có số dư bằng số chia, rồi điều chỉnh thương. 
              Vậy 136 : 17 = 8

GV nhấn mạnh: 
- Khi thực hiện các phép chia cho số có hai chữ số, để tính toán nhanh, chúng ta cần làm gì? (chúng ta cần biết cách làm tròn và ước lượng thương)
- Khi thực hiện làm tròn ta dựa theo nguyên tắc nào? (Nếu chữ số hàng đơn vị từ số 5 trở lên thì ta thêm 1 vào  hàng chục, nếu chữ số hàng đơn vị từ 4 trở xuống thì ta giữ nguyên hàng chục.)

- GV chốt kiến thức: Như vậy, muốn chia cho số có hai chữ số ta thực hiện như thế nào? 

(Ta làm theo hai bước: Bước 1 đặt tính; bước hai tính: quá trình tính ta làm tròn chục số bị chia và số chia, ước lượng thương, điều chỉnh thương, thực hiện chia – nhân – trừ )
	- HS lắng nghe.
· 1 HS đọc đầu bài.
- HS quan sát tranh

- HS trả lời, lớp nhận xét

- HS trả lời, lớp nhận xét

- HS trả lời, lớp nhận xét

- 2 HS đọc đề bài

- HS trả lời, lớp nhận xét

 - HS trả lời, lớp nhận xét

- HS trả lời, lớp nhận xét

- HS thảo luận nhóm đôi suy nghĩ tìm cách làm. Tính 136 : 17 =?

- HS lắng nghe và nhận xét 
- HS lắng nghe
- HS trả lời, lớp nhận xét

- HS trả lời, lớp nhận xét

- HS trả lời, lớp nhận xét

- ( 3 HS đọc lại phần này)

	13
phút


	3. Luyện tập
a) Mục tiêu:  Biết cách đặt tính và tính phép chia cho số có hai chữ số, trong đó tập trung hình thành kĩ năng “Ước lượng thương” (thông qua các thao tác “Làm tròn dự đoán thương và điều chỉnh thương”). 

	
	b) Cách tiến hành:
Bài 1a: Làm việc cá nhân trên bảng con
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1a (4 phép tính).
- GV cho cả lớp làm việc cá nhân trong bảng con.- HS làm từng phép tính.
    * Sau khi HS làm và trình bày thực hiện phép chia 64 : 12 = 
GV nhận xét: Cô nhận thấy em thực hiện làm tròn số và điều chỉnh thương từ lớn xuống nhỏ, làm bài đúng kết quả : 64 : 12 =  5 (dư 4) và em có nhận xét gì về kết quả của phép chia trên? (HS TL thương là 5 dư 4)

*GV :  Vậy phép chia có số dư thì số dư so với số chia như thế nào?( phải nhỏ hơn số chia) 
    * Sau khi HS làm và trình bày thực hiện phép chia  83 : 16 = 
GV nhận xét: Cô nhận thấy em thực hiện làm tròn số và điều chỉnh thương từ nhỏ lên lớn, làm bài đúng kết quả : 83 : 16 =  5 (dư 3) và em có nhận xét gì về kết quả của phép chia trên? (HS TL thương là 5 dư 3)

*GV yêu cầu HS làm các phép tính còn lại xong.

*GV yêu cầu đứng tại chỗ nêu kết quả . 
- GV kiểm tra – nhận xét TD
Bài 1b: Làm việc cá nhân trên phiếu bài tập.

- HS đọc 8 phép tính trong bài tập 1b.
 GV hướng dẫn:  Ở bài tập này, các em sẽ làm trên phiếu bài tập, trong đó có 2 phiếu BT, mỗi phiếu BT chỉ có 4 phép tính, mỗi em sẽ thực hiện 4 phép như trong phiếu BT (Có em làm 4 phép tính đầu, có em làm 4 phép tính sau). Mời các em nhận phiếu BT và thực hành. Em nào xong giơ tay báo đã xong.

*Phát phiếu bài tập.
         **Mỗi em lên bảng trình kết quả trong phiếu của mình.

- Gọi 2 HS đứng tại chỗ lần lượt nêu kết quả.  
- GV nhận xét 
	- 1 HS đọc.

- HS thực hiện:
- Tính rồi viết kết quả của phép tính lên bảng con.

· HS nhận xét
- Cả lớp làm việc cá nhân trên phiếu bài tập theo yêu cầu.

- HS làm bài và giơ tay báo đã làm xong

· 2 HS trình bày
- HS đứng tại chỗ nêu kết quả từng bài theo yêu cầu của GV, lớp nghe nhận xét 
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	4. Vận dụng
GV: bây giờ chúng ta chuyển sang vận dụng các kiến thức đã học để tính các phép tính chia cho số có hai chữ số một cách nhanh nhất. Qua trò chơi: Ai nhanh hơn!.
- Hướng dẫn cách chơi: Trên màn hình có 3 bài tập. Nhiệm vụ các em làm bài toán hoặc một câu hỏi về số dư . Các em tính nhanh và giơ tay dành quyền trả lời. Bạn nào trả lời đúng sẽ nhận được phần quà.

- GV tổ chức cho HS chơi

- GV theo dõi và tặng quà cho HS
	- HS lắng nghe
- HS tham gia chơi
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	5. HĐ Củng cố, nối tiếp
- GV củng cố bài: Như vậy, muốn chia cho số có hai chữ số ta thực hiện như thế nào?

- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS về xem trước bài tập 2, 3, 4 trang 96 để hôm sau học tiếp tiết 2.
	- HS trả lời 




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                              Hoà Trị, ngày 3 tháng 12 năm 2024
                                                                                               Giáo viện dạy

                                                                                          Lê Thị Hồng Xuân
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